
STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

1 Hoàng Văn Tài
001260/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên Khoa Ngoại. Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh mục 

được Giám đốc SYT phê duyệt. 

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm; Nôi soi màng phổi ống 

mềm; Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao (QĐ 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sỹ (Chức vụ Phó Giám đốc phụ 

trách bệnh viện) , người chịu trách 

nhiệm CMKT; Khám bệnh, chữa bệnh, 

tham gia trực chuyên môn, hội chẩn

2 Lê Minh Đức
001601/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên Khoa Ngoại. Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh mục 

được Giám đốc SYT phê duyệt. QĐ thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 

của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sỹ (Chức vụ Phó Giám đốc) phối 

hợp quản lý, điều hành đơn vị; Khám 

bệnh, chữa bệnh, tham gia trực chuyên 

môn, hội chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

3 Vũ Lệnh Luyến
003610/HAG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07 tháng 10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng và nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   BỆNH VIỆN PHỔI HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG

2. Địa chỉ: Tổ 3 Minh Khai - Phường Hà Giang 2 - Tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, từ Thứ 2 đến Chủ nhật

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
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4 Đào Ngọc Hưng
003609/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao-HIV-Kháng 

thuốc

5 Phạm Thị Hà
000082/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng và nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

6 Hoàng Quốc Điểm
001337/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục 

được Giám đốc  SYT phê duyệt. 

- Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng hô hấp; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao (QĐ số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ ( Trưởng phòng KHTH-CĐT-

ĐD, khám,  điều trị khoa Lao ngoài 

phổi- Nội hô hấp)

7 Nguyễn Thị Toàn
000053/HAG-

GPHN

 - Điều dưỡng.

 - Thực hiện phát hiện, chẩn đoán và quản lý điều trị 

lao tiềm ẩn (QĐ số 21/QĐ-BV)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

8 Hoàng Thị Hậu
001323/HAG-

CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng cao đẳng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

9 Nguyễn Thị Thuý Thanh
000042/HAG-

GPHN

 - Điều dưỡng. 

- Thực hiện phát hiện, chẩn đoán quản lý điều trị lao 

tiềm ẩn; Phụ khám nội soi các bệnh tai mũi hong 

(QĐ số 21/QĐ-BV ngày 10/02/2024 của Bệnh viện 

Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp
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10 Đặng Thị Nga Huyền
001311/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên Khoa Nội. Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh mục 

được Giám đốc SYT phê duyệt. 

 - Thực hiện kỹ thuật siêu âm chẩn đoán; điện 

tiim…(QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ Trưởng khoa Lao ngoài phổi- 

Nội hô hấp

11 Nguyễn Thị Thanh
003605/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát; Chản đoán 

điều trị và dự phòng bệnh lao  (QĐ số 124/QĐ-BV 

ngày 18/6/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ ( Phó trưởng phòng KHTH-

CĐT-ĐD, khám, điều trị khoa Khám 

bệnh - CC-HSTC&CĐ)

12 Nguyễn Thị Quế
001344/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

13 Tỉnh Thị Vịnh
001326/HAG-

CCHN

 - Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

14 Trần Thị Duyên
003620/HAG-

CCHN

 - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

-Thực hiện kỹ thuật CC ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Phó trưởng phòng KHTH-CĐT-ĐD, 

Điều dưỡng chăm sóc tại khoa Lao - 

HIV-Kháng thuốc 

15 Nguyễn Thị Thu Hà
003604/HAG-

CCHN

 - Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thực hiện kỹ thuật CC ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp
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16 Lục Thị Thu
001336/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Giám đốc  

SYT phê duyệt.

 -Thực hiện kỹ thuật CC bệnh lý hô hấp; Nội soi tai 

mũi họng; Chản đoán điều trị và dự phòng bệnh lao; 

Chản đoán và điều trị 1 số bệnh phổi mạn tính (QĐ 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ khoa Khám bệnh - CC-

HSTC&CĐ

17 Triệu Thị Quế
001358/HAG-

CCHN

 - Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

 - Thực hiện kỹ thuật CC ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ; Phụ khám nội soi tai mũi họng; đo điện tâm 

đồ (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024) 

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

18 Phạm Văn Toàn
000162/HAG-

GPHN

 - Điều dưỡng. 

 -Thực hiện kỹ thuật Tư vấn hen, COPD  (QĐ 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024), 

 - Thực hiện đo chức năng hô hấp (QĐ số 21/QĐ-

BV ngày 10/02/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

19 Hoàng Văn Cần
001609/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Giám 

đốc SYT phê duyệt. 

- QĐ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

chuyên khoa gây mê hồi sức (QĐ số 479/QĐ-SYT 

ngày 28/06/2021).

-Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát; Cấp cứu các 

bệnh lý hô hấp cơ bản; chẩn đoán và điều trị dự 

phòng bệnh lao (Qđ 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ Phó trưởng khoa Khám Bệnh-

CC-HSTC&CĐ
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20 Nguyễn Mạnh Tuyên
004944/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

 - Thực hiện kỹ thuật HSCC các bệnh lý hô hấp cơ 

bản; chẩn đoán và điều trị dự phòng bệnh lao; Quản 

lý điều trị hen, COPD; Thở máy (QĐ số 124/QĐ-

BV ngày 18/6/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ khoa Khám bệnh - CC-

HSTC&CĐ

21 Lê Thị Hằng
000049/HAG-

GPHN

 - Điều dưỡng. 

- Thực hiện kỹ thuật HSCC cơ bản chuyên ngành hô 

hấp ( QĐ số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

22 Nguyễn Thị Luyến
000052/HAG-

GPHN

 - Điều dưỡng. 

 -Thực hiện kỹ thuật HSCC (QĐ số 124/QĐ-BV 

ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

23 Nguyễn Thu Hằng
001325/HAG-

CCHN

 -Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

-Thực hiện kỹ thuật CC ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024),

-  Thực hiện kỹ thuật HSCC cơ bản chuyên ngành 

hô hấp ( QĐ số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024).

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

24 Nguyễn Thế Cường
003611/HAG-

CCHN

 - Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. 

- Thực hiện kỹ thuật lâm sàng HSCC; Nội soi phế 

quản; Chẩn đoán và điều trị dự phòng bệnh lao; 

Quản lý và điều trị Hen, COPD (QĐ số 124/QĐ-BV 

ngày 18/6/2024),

 -Thực hiện phát hiện, chẩn đoán, điều trị quản lý 

lao tiềm ẩn (QĐ số 21/QĐ-BV ngày 10/02/2024 của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ trưởng khoa Cận lâm sàng



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

25 Nguyễn Ngọc Toàn
001353/HAG-

CCHN

 - Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật viên xét 

nghiệm. 

- Thực hiện kỹ thuật Trenat trong chẩn đoán lao và 

lao kháng thuốc; Phát hiện quản lý lao tiềm ẩn; Kỹ 

thuật nuôi cấy vi khuẩn lao; xét nghiệm tìm vi khuẩn 

lao (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024) 

- Thực hiện phát hiện ca bệnh lao và lao tiềm ẩn tại 

CSYT và cộng đồng chiến lươc 2X (QĐ số 21/QĐ-

BV ngày 10/02/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Kỹ thuật viên trưởng khoa Cận lâm 

sàng

26 Nguyễn Thị Việt Hà
000130/HAG-

GPHN

 - Xét nghiệm y học. 

- Thực hiện kỹ thuật chẩn đoán mô bệnh học và tế 

bào học; vận hành máy Xpert trong chẩn đoán lao và 

lao kháng thuôc; AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang, 

Xét nghiệm hòa hợp truyền máu; kỹ thuật Trurnat 

trong chẩn đoán lao, lkt (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Kỹ thuật y khoa Cận lâm sàng

27 Trần Văn Thư
001305/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Kỹ thuật y khoa Cận lâm sàng

28 Nguyễn Thị Thuý
000129/HAG-

GPHN

 - KTV Xét nghiệm y học. 

 - Kỹ thuật viên xét nghiệm vi simh; cấy 

BACTEC.MGIT; xét nghiệm sàng lọc huyết thanh 

HIV/AIDS (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Kỹ thuật y khoa Cận lâm sàng

29 Nguyễn Duy Khánh
003613/HAG-

CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Kỹ thuật y  khoa Cận lâm sàng



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

30 Nguyễn Thị Nhâm
000191/HAG-

GPHN
Xét nghiệm y học

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Kỹ thuật y khoa Cận lâm sàng

31 Chu Minh Thiện
003614/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

 - QĐ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

chuyên khoa PHCN số 152/QĐ-SYT ngày 

10/03/2021. 

 - Chẩn đoán và điều trị dự phòng bệnh lao ( QĐ số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024), 

 - Thực hiện kỹ thuật HSCC cơ bản chuyên ngành 

hô hấp (QĐ số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024  của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ phó trưởng khoa Lao ngoài phổi-

Nội hô hấp

32 Phạm Hồng Hạnh
000004/HAG-

GPHN
Điều dưỡng Nội người lớn

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng trưởng Khoa Lao ngoài 

phổi- nội hô hấp

33 Mai Thị Nhâm
004276/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

 - Thực hiện kỹ thuật  HSCC cơ bản chuyên ngành 

hô hấp; Chản đoán và điều trị dự phòng bệnh 

lao(QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh 

viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ khoa Khám bệnh - CC-

HSTC&CĐ

34 Quan Thị Doanh
000058/HAG-

GPHN

 - Điều dưỡng. 

-Thực hiện kỹ thuật CC ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

35 Trần Mạnh Linh
001324/HAG-

CCHN

 - Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

 - Thực hiện kỹ thuật thăm dò và PHCN cơ bản (QĐ 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi 

Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

36 Hoàng Thị Kiều Oanh
000988/HAG-

CCHN

 - Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

 - Thực hiện kỹ thuật HSCC cơ bản chuyên ngành 

hô hấp (QĐ số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024  của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

37 Nguyễn Thị Hương
001316/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

38 Vũ Thị Hồng Lan
001340/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

39 Hoàng Thị Hằng
000056/HAG-

GPHN

 - Điều dưỡng. 

- Thực hiện kỹ thuật PHCN cơ bản  (QĐ số 124/QĐ-

BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

40 Ma Thị Khiết
003994/HAG-

CCHN

 - Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện kỹ thuật PHCNHH, CC ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

41 Vũ Thị Hiền
000113/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

42 Cấn Thị Nụ
004043/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

43 Lý Văn Phàn
001334/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Giám đốc  

SYT phê duyệt.

 -Thực hiện kỹ thuật HSCC; Chẩn đoán và điều trị 

dự phòng bệnh lao  (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ  khoa Lao -HIV- Kháng thuốc

44 Hoàng Thị Thu Hà
001338/HAG-

CCHN

 - Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện kỹ thuật CC ngừng tuần hoàn và xử trí 

phản vệ (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng trường khoa Lao -HIV-

Kháng thuốc 



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

45 Hoàng Thị Hằng
001357/HAG-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa.

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Y sỹ khoa Lao -HIV- Kháng thuốc 

46 Nguyễn Việt Thắng
004607/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Chẩn đoán và điều trị dự phòng bệnh lao (QĐ số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024).

- Thực hiện kỹ thuật HSCC cơ bản chuyên ngành hô 

hấp (QĐ số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024  của Bệnh 

viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ khoa Lao ngoài phổi - nội hô 

hấp

47 Vũ Thị Huê
001297/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Lao -HIV- Kháng 

thuốc 

48 Phạm Thị Thuỷ
001303/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Lao -HIV- Kháng 

thuốc 

49 Đặng Thị Sinh
004990/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Lao -HIV- Kháng 

thuốc 

50 Nguyễn Thị Lan
003621/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Lao -HIV- Kháng 

thuốc 



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

51 Nguyễn Thị Liên
000048/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Lao -HIV- Kháng 

thuốc 

52 Đặng Hồng Quân
000055/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Lao -HIV- Kháng 

thuốc 

53 Hà Văn Nguyên
001306/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Giám đốc  

SYT phê duyệt. 

-Thực hiện kỹ thuật ghi và đọc điện tim cơ bản; Gây 

mê hồi sức cơ bản; Chẩn đoán và điều trị dự phong 

bệnh lao (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024,(

- Thực hiện kỹ thuật HSCC (QĐ số 218 /QĐ-BV 

ngày 27/9/2024  của Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ Phó trưởng khoa Lao -HIV-

Kháng thuốc 

54 Hoàng Thị Thương
001339/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

55 Nguyễn Trường Liên
001355/HAG-

CCHN

 -Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Chẩn đoán điều trị và dự phòng bệnh lao(QĐ số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024)

- Thực hiện kỹ thuật HSCC cơ bản chuyên ngành hô 

hấp (QĐ số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024),

- Thục hiện quản lý hen COPD (QĐ số 21/QĐ-BV 

ngày 10/02/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ khoa Lao ngoài phổi - nội hô 

hấp



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

56 Nguyễn Thị Hương Nhài
001315/HAG-

CCHN

 - Chăm sóc người bệnh thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng đại học. 

- QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV 

ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

57 Trần Thị Thu Trang
000182/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

58 Dương Thị Tâm
001314/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

59 Nguyễn Mạnh Dũng
001343/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

60 Lê Mai Thuỷ
001319/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

61 Dương Thị Thanh Hà
001312/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

62 Triệu Hồng Thanh
000112/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

63 Hứa Thị Sâm
001322/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng (Phó trưởng khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn -DD)

64 Chúng Thị Xuân
001333/HAG-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa .

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn - DD

65 Nguyễn Xuân Toản
002257/HAG-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Y sĩ khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn -DD

66 Phạm Văn Diễn
001330/HAG-

CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng đại học

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn -DD



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

67 Trịnh Xuân Cường
001317/HAG-

CCHN

 - Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

-Thực hiện kỹ thuật lâm sành HSCC, CC ngừng tuần 

hoàn và xử trí phản vệ (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024)

 - Thực hiện kỹ thuật đo điện tâm đồ (QĐ số 77/QĐ-

BV ngày 10/4/2025)

 - Thực hiện kỹ thuật thở máy và theo dõi thở máy 

(QĐ số 14/QĐ-BVPHG ngày 14/8/2025 của Bệnh 

viện Phổi Hà Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Trưởng khoa Khám bệnh-

CC-HSTC&CĐ

68 Nguyễn Bách Chiến
001356/HAG-

CCHN

 -Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

- Thực hiện kỹ thuật lâm sàng HSCC; CS người 

bệnh trước trong sau nội soi phế quản; Kỹ thuật thở 

máy (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024)

 - Thực hiện kỹ thuật điện tâm đồ (QĐ14/QĐ-

BVPHG ngày 14/8/2025 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

69 Trần Thị Thuý
001345/HAG-

CCHN

 - Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

 - Thực hiện kỹ thuậtHSCC cơ bản chuyên ngành hô 

hấp (QĐ số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024)

 - Thực hiện kỹ thuật điện tâm đồ (QĐ 14/QĐ-

BVPHG ngày 14/8/2025  của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Lao -HIV- Kháng 

thuốc 

70 Đàm Đức Thăng
000714/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn -DD

Thay đổi 

GPHN



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

71 Bùi Xuân Thanh
000619/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn -DD

Thay đổi 

GPHN

72 Tạ Thị Duyên
000628/TQ-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Lao -HIV- Kháng 

thuốc 

Thay đổi 

GPHN

73 Hoàng Văn Hùng
004350/HAG-

CCHN

 - Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh đa khoa.

 - Thực hiện kỹ thuật HSCC (QĐ số 124/QĐ-BV 

ngày 18/6/2024)

 - Thực hiện kỹ thuật Nội soi phế quản ống mềm 

(QĐ số 51/QĐ-BVPHG ngày 05/3/2026)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Bác sĩ Khoa Lao-HIV-Kháng thuốc

Bổ sung 

phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn

74 Ngọc Thị Thiện
000721/HAG-

GPHN

 -Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn và 

xử trí phản vệ (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024)

  -Thực hiện kỹ thuật ĐD HSTC bệnh lý hô hấp cơ 

bản (QĐ số 51/QĐ-BVPHG ngày 05/3/2026)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

Bổ sung 

phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn

75 Hoàng Văn Sơn
000726/HAG-

GPHN

 - Điều dưỡng.

 - Thực hiện kỹ thuật gây mê hồi sức; Kỹ thuật nội 

soi phế quản (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024);

 - Thực hiện kỹ thuật chăm sóc người bệnh cấp cứu 

bệnh lý hô hấp cơ bản (QĐ số 51/QĐ-BVPHG)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

Bổ sung 

phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn

76 Phạm Thị Thùy
000772/HAG-

GPHN

 - Điều dưỡng

  -Thực hiện kỹ thuật ĐD HSTC bệnh lý hô hấp cơ 

bản (QĐ số 51/QĐ-BVPHG ngày 05/3/2026)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

Bổ sung 

phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

77 Hoàng Quốc Trang
002283/HAG-

CCHN

 - Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

-Thực hiện kỹ thuật chuyên môn HSCC cơ bản 

chuyên ngành hô hấp (QĐ số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024; 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024)

- Thực hiện kỹ thuật đo điện tâm đồ (QĐ số 77/QĐ-

BV ngày 10/4/2025)

- Thực hiện kỹ thuật trợ giúp nội soi phế quản ống 

mềm và chăm sóc người bệnh nọi soi (QĐ số 51/QĐ-

BVPHG ngày 05/3/2026)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng khoa Khám bệnh-CC-

HSTC-CĐ

Bổ sung 

phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn

78 Tống Thị Hương
000051/HAG-

GPHN

 - Điều dưỡng.

 - Thực hiện kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn (QĐ 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024);

 - Thực hiện kỹ thuật Đo chức năng hô hấp cơ bản 

(QĐ số 51/QĐ-BVPHG ngày 05/3/2026)

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6 và theo lịch 

trực các ngày, ngày nghỉ T7, 

CN, lễ tết

Điều dưỡng Khoa Lao ngoài Phổi- Nội 

hô hấp

Bổ sung 

phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn
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